PHIẾU 17                       ÔN TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC 

 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

A. BÀI VIẾT

1. Vần:  it, iêt, oc, ac, ong, an
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Từ ngữ: con giun, trái đào, lưỡi xẻng, cây thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Câu: Buổi tối, bố mẹ coi ti vi, em và chị Hà cùng làm bài và chơi trò đố chữ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Viết chính tả: Đọc thầm và chép lại hai khổ thơ sau: (Lưu ý: Đối với HS học theo sách TV công nghệ giáo dục phụ huynh đọc cho HS viết bài)
Mẹ

Mỗi con đường tôi đã đi qua đều có hình bóng mẹ, dù vui, dù buồn. Tôi luôn tự hào với bạn bè của mình vì có người bạn thân là mẹ. Trải qua nhiều vấp ngã, thành công trong những bước đi đầu đời, tôi đã hiểu mẹ mãi mãi là người yêu thương tôi nhất. Cho dù tôi có là ai, tôi vẫn tự hào tôi là con mẹ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. ĐỌC 

1. Đọc hiểu và làm bài tập

Bài 1.  Nối: 



Bài 2: Chọn âm thích hợp điền vào chỗ trống:
a. g hay gh:
	…à mái
	rổ …ẹ
	gọn ...àng
	cái ...im


b. ch hay tr:
	con …âu
	…im sâu
	bàn …ân
	…à sữa


2. Đọc thành tiếng
1. eng, iêng, uông, ương, ang, anh, inh, ênh, ung, ưng, on, an.

2. quả chuông, con đường, cây bàng, cành chanh, dòng kênh, máy vi tính, con ong, cây thông, củ gừng, vầng trăng.
3. Mưa đen kéo đến. Sấm nổ vang trời. Mưa như xối xả. Mọi người đều vui như hội.
4. Đọc đoạn văn sau: Dành riêng cho HS học theo chương trình CGD 

Quả bứa (tiếp theo)
Nghe hai đứa lần lượt kể lại câu chuyện đã xẩy ra, cậu Cả lấy dao bổ quả bứa ra làm hai, đoạn, phán quyết: “Năm, mày thấy quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này. Sáu, mày nhặt quả bứa, hãy nhận lấy nửa vỏ này. Dành phần ruột trả thù lao cho quan tòa phân xử, của tao”. Cậu Cả vừa ăn vừa bỏ đi. Hai đứa ngẩn tò te, trơ mắt ra.
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 
A. Kiểm tra viết: 

Câu 1: (1đ)

- Viết đúng chính tả, nét nối liền mạch....: Mỗi vần viết đúng được 0, 2đ

Câu 2: (1đ)

- Viết đúng chính tả, nét nối liền mạch, dấu thanh viết đúng vị trí...: Mỗi từ viết đúng được 0,25 đ

Câu 3: (2đ)

- Viết câu đúng chính tả, nét nối liền mạch, dấu thanh viết đúng vị trí, khoảng cách đều đẹp.
Câu 4: 
	Thời gian: 15 đến 20 phút.

PH đọc, HS nghe viết (Hoặc HS tự chép)
	1. Chính tả

(6 điểm)
	 - 6 điểm: Viết đúng, thẳng dòng, đúng kiểu chữ, đẹp sạch sẽ, rõ ràng.

- 5 điểm: Viết đúng, không đều nét.

- Điểm dưới 4: Tuỳ vào mức độ viết của HS.

* Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0,25 điểm.


B. Đọc 
1. Đọc hiểu và làm bài tập
Bài 1.  Nối: (2đ)





Bài 2: Chọn âm thích hợp điền vào chỗ trống: (2 điểm)
a. g hay gh:
	gà mái
	rổ ghẹ
	gọn gàng
	cái ghim


b. ch hay tr:
	con trâu
	chim sâu
	bàn chân
	trà sữa


BIỂU ĐIỂM - đọc thành tiếng lớp 1
 Điểm tối đa cho mỗi bài đọc là 6 điểm. 
Cách đánh giá, cho điểm:
1. Đọc thành tiếng các vần (1đ)
- Đọc đúng to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/vần

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/vần) không được điểm

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ (2đ)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định (0,4đ/ vần)

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/từ ngữ) không được điểm

3. Đọc thành tiếng các câu văn xuôi (3đ)

- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy (1, 5 đ/ câu)

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5giây/vần) không được điểm.

4. Đọc đoạn văn sau: Dành riêng cho HS học theo chương trình CGD  
	 
	2. Đọc thành tiếng

 (6 điểm)

 
	-Tốc độ đọc 25 – 30 tiếng/1phút
	- Điểm 6: Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định.

- Điểm 5: Đọc đúng, to, rõ ràng (còn đánh vần 1-3 tiếng).

- Điểm dưới 4: Tuỳ vào việc đọc chậm, đọc sai,... của HS.

* Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.

Lưu ý: Trong trường hợp HS đọc chưa đúng, hoặc không đọc được tiếng nào, có thể cho HS phân tích lại tiếng đó.
























































Cây rơm





vàng óng.





Mẹ dẫn bé





trôi phẳng lặng.  








Dòng sông 





đi chơi trong công viên.  





Trong rừng





bầy hươu nai đang chạy chơi.
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trôi phẳng lặng.  








Mẹ dẫn bé





đi chơi trong công viên.  





Dòng sông 





bầy hươu nai đang chạy chơi.





Trong rừng








